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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2587/GDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn lập Kế hoạch 
giáo dục năm học 2016 – 2017.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2016


	Kính gửi:
	

	
	- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT.


Thực hiện Phương hướng và nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn lập Kế hoạch giáo dục 37 tuần thực học của các trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) năm học 2016 - 2017 với các nội dung sau:

1. Cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Các văn bản chỉ đạo
- Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

- Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT về Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; 

- Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy;

- Công văn số 8499/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/12/2012 của Bộ GDĐT về Quy định số tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học;
- Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. Khung chương trình môn học
1.2.1. Trung học cơ sở

	TT
	Môn học
	Số tiết học từng môn của lớp 6
	Số tiết học từng môn của lớp 7
	Số tiết học từng môn của lớp 8
	Số tiết học từng môn của lớp 9

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	1
	Ngữ văn
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	90
	85
	175

	2
	Lịch sử
	18
	17
	35
	36
	34
	70
	35
	17
	52
	18
	34
	52

	3
	Địa lý
	18
	17
	35
	36
	34
	70
	18
	34
	52
	35
	17
	52

	4
	Ngoại ngữ
	53
	52
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	36
	34
	70

	5
	Toán
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	6
	Vật lý
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	36
	34
	70

	7
	Hóa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	8
	Sinh học
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	9
	 GD công dân
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	10
	Công nghệ
	36
	34
	70
	27
	25
	52
	27
	25
	52
	18
	17
	35

	11
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	0
	18
	18

	12
	Mỹ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	0
	18

	13
	Thể dục
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	14
	Tự chọn
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	15
	GD tập thể
	38
	36
	74
	38
	36
	74
	38
	36
	74
	38
	36
	74

	16
	 HĐ GDNGLL
	10
	08
	18
	10
	08
	18
	10
	08
	18
	10
	 08
	18

	17
	 HĐ GDHN
	
	05
	 04
	09

	Tổng số tiết
	497
	470
	967
	525
	494
	1019
	542
	511
	1053
	538
	508
	1046

	Số tiết/tuần

(cả năm học)
	967 tiết / 37 tuần

= 26 tiết
	1019 tiết / 37 tuần

= 27,5 tiết
	1053 tiết / 37 tuần

= 28,5 tiết
	1046 tiết / 37 tuần

 = 28,3 tiết


Lưu ý đối với cấp trung học cơ sở:  
- Các lớp 6, 7, 8, 9 trong năm học có: 2 tiết ( 9 tháng = 18 tiết hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp và 6 tiết trong hè.
- Lớp 9 cả năm có: 1 tiết ( 9 tháng = 9 tiết hoạt động Giáo dục hướng nghiệp. 
- Dạy học tự chọn được thực hiện theo một trong hai hình thức: Môn học tự chọn hoặc Chủ đề tự chọn.


+ Môn học tự chọn: Chọn 1 trong 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục là Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông. 
Nếu chọn môn tự chọn là Tin học thì phải có kế hoạch thực hiện trong suốt 4 năm từ lớp 6 đến lớp 9 theo chương trình Tin học và PPCT đã ban hành


+ Chủ đề tự chọn Bám sát hoặc Nâng cao của 8 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
1.2.2. Trung học phổ thông
- Ban cơ bản

	TT


	Môn học
	Số tiết học từng môn của lớp 10  
	Số tiết học từng môn của lớp 11  
	Số tiết học từng môn của lớp 12  

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I
	CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

	1
	 Ngữ văn
	54
	51
	105
	72
	51
	123
	55
	50
	105

	2
	 Lịch sử
	18
	34
	52
	18
	17
	35
	35
	17
	52

	3
	 Địa lý
	35
	17
	52
	18
	17
	35
	18
	34
	52

	4
	 Ngoại ngữ
	53
	52
	105
	52
	53
	105
	53
	52
	105

	5
	 Toán
	54
	51
	105
	72
	51
	123
	72
	51
	123

	6
	 Vật lý
	36
	34
	70
	37
	33
	70
	36
	34
	70

	7
	 Hoá học
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	8
	 Sinh học
	19
	16
	35
	27
	25
	52
	27
	25
	53

	9
	 GD công dân
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	10
	 Công nghệ
	18
	34
	52
	18
	34
	52
	18
	17
	35

	11
	Tin học
	36
	34
	70
	18
	34
	52
	18
	34
	52

	12
	 GDQP-AN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	13
	 Thể dục
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	14
	 GD tập thể
	38
	36
	74
	38
	36
	74
	38
	36
	74

	15
	 HĐ GDNGLL
	10
	8
	18
	10
	8
	18
	10
	8
	18

	16
	 HĐ GDHN
	5
	4
	9
	5
	4
	9
	5
	4
	9

	II
	CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
	72
	51
	123
	72
	51
	123
	72
	51
	123

	 Cộng
	556
	524
	1080
	565
	516
	1081
	565
	515
	1080

	Số tiết/tuần                  (cả năm học)
	1080 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần
	1081 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần
	1080 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần


· Ban KHXH-NV
	
	Môn học
	Số tiết học từng môn của lớp 10  
	Số tiết học từng môn của lớp 11 
	Số tiết học từng môn của lớp 12 

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I
	CÁC MÔN ĐƯỢC HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

	1
	 Ngữ văn
	72
	68
	140
	72
	68
	      140
	72
	68
	140

	2
	 Lịch sử
	34
	18
	52
	36
	34
	       70
	36
	34
	70

	3
	 Địa lý
	36
	34
	70
	18
	34
	        52
	37
	33
	70

	4
	 Ngoại ngữ
	70
	70
	140
	70
	70
	      140
	70
	70
	140

	II
	CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	III
	   CÁC MÔN HỌC CHỈ HỌC THEO MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

	5
	 Toán
	54
	51
	105
	72
	51
	123
	72
	51
	123

	6
	 Vật lý
	36
	34
	70
	37
	33
	70
	36
	34
	70

	7
	 Hoá học
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	8
	 Sinh học
	19
	16
	35
	27
	25
	52
	27
	25
	52

	9
	 GD công dân
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	10
	 Công nghệ
	18
	34
	52
	18
	34
	52
	18
	17
	35

	11
	Tin học
	36
	34
	70
	18
	34
	52
	18
	34
	52

	12
	 GDQP-AN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	13
	 Thể dục
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	14
	 GD tập thể
	38
	36
	74
	38
	36
	74
	38
	36
	74

	15
	 HĐ GDNGLL
	10
	8
	18
	10
	8
	18
	10
	8
	18

	16
	 HD GDHN
	5
	4
	9
	5
	4
	9
	5
	4
	9

	 Cộng
	538
	542
	1080
	547
	550
	1097
	565
	533
	1098

	 Số tiết/tuần                 (cả năm học)
	1080 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần
	1097 tiết/37 tuần

= 29.6tiết/tuần
	1098 tiết/37 tuần =29,7tiết/tuần


· Ban KHTN

	TT


	Môn học
	Số tiết học từng môn Của lớp 10 
	Số tiết học từng môn của lớp 11  
	Số tiết học từng môn của lớp 12 

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I
	     CÁC MÔN ĐƯỢC HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

	1
	 Toán
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	2
	 Vật lý
	36
	51
	87
	36
	51
	 87
	56
	49
	105

	3
	 Hoá học
	54
	34
	88
	36
	51
	 87
	54
	34
	88

	4
	 Sinh học
	27
	25
	52
	34
	18
	 52
	36
	34
	70

	II
	CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	III
	   CÁC MÔN HỌC CHỈ HỌC THEO MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

	5
	Ngữ văn
	54
	51
	105
	72
	51
	123
	55
	50
	105

	6
	Lịch sử
	18
	34
	52
	18
	17
	35
	35
	17
	52

	7
	Địa lý
	35
	17
	52
	18
	17
	35
	18
	34
	52

	8
	  Ngoại ngữ
	53
	52
	105
	52
	53
	105
	53
	52
	105

	9
	GD công dân
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	10
	  Công nghệ
	18
	34
	52
	18
	34
	52
	18
	17
	35

	11
	  Tin học
	36
	34
	70
	18
	34
	52
	18
	34
	52

	12
	 GDQP-AN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	13
	 Thể dục
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	14
	 GD tập thể
	38
	36
	74
	38
	36
	74
	38
	36
	74

	15
	 HĐ GDNGLL
	10
	8
	18
	10
	8
	18
	10
	8
	18

	16
	 HĐ GDHN
	5
	4
	9
	5
	4
	9
	5
	4
	9

	 Cộng
	546
	533
	1079
	517
	527
	1044
	558
	522
	1080

	 Số tiết/tuần                (cả năm học)
	1079 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần
	1044 tiết/37 tuần 

=28.2tiết/tuần
	1080 tiết/37 tuần

= 29,2 tiết/tuần


Lưu ý đối với cấp trung học phổ thông: 
 - Các lớp 10, 11, 12 trong năm có: 2 tiết ( 9 tháng =18 tiết hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp + 6 tiết trong hè và có 1 tiết ( 9 tháng = 9 tiết hoạt động Giáo dục hướng nghiệp. 

 - Lớp 11 cả năm có: 3 tiết ( 35 tuần = 105 tiết hoạt động Giáo dục nghề phổ thông (bố trí trái buổi).
- Dạy học tự chọn theo một trong hai hình thức: Môn học tự chọn hoặc Chủ đề tự chọn.


+ Môn học tự chọn là Ngoại ngữ 2 (Pháp, Đức, Nhật, Hàn,…)

+ Chủ đề tự chọn Bám sát hoặc Nâng cao của 8 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

+ Ban KHTN và KHXH&NV: Tiết tự chọn chỉ dành cho chủ đề bám sát.
+ Ban Cơ bản: Tiết tự chọn có thể thực hiện theo Chủ đề tự chọn Bám sát hoặc Nâng cao của 8 môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

Nếu thực hiện chương trình chuẩn có nâng cao một số môn thì số tiết dạy học tương ứng với chương trình của môn học đó theo quy định chuẩn hoặc nâng cao.
2. Định hướng đổi mới trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, biên chế năm học, khung chương trình môn học và các qui định trên, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch môn học theo định hướng đổi mới sau:

2.1. Đổi mới về phương pháp dạy học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh; vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống.
Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (STEM: Science - Technology - Engineering – Mathematic) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

2.2. Đổi mới về kiểm tra đánh giá
Vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung vào việc xem học sinh học cái gì mà quan trọng hơn là kiểm tra học sinh đó học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, các hình thức đánh giá này được thông tin đầy đủ đến học sinh khi giao nhiệm vụ học tập. 

Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kỳ không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì có thể cho học sinh kiểm tra lại. Các kết quả kiểm tra, đánh giá được thông tin đầy đủ đến học sinh để động viên khuyến khích học sinh tiến bộ.

3. Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục
+ Rà soát nội dung chương trình, nội dung giảm tải của SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp. Phát hiện và xử lý sao cho trong phạm vi cấp học không còn những nội dung dạy học trùng nhau trong từng môn học và giữa các môn học; những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không còn phù hợp mục tiêu giáo dục của chương trình hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương.

+ Cấu trúc lại nội dung dạy học của từng môn học trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh thành những bài học mới, có thể chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục và bổ sung các hoạt động giáo dục khác vào chương trình hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học mới, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường. 
Trong kế hoạch giáo dục, khuyến khích xây dựng các nội dung:

- Chủ đề dạy học, tích hợp (bao gồm các nội dung dạy học chưa được xây dựng trong chương trình các môn học hiện hành). Chủ đề dạy học, tích hợp gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của chương trình hiện hành, có thể là chủ đề dạy học, tích hợp thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên hoặc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tùy thuộc nội dung của chủ đề dạy học, tích hợp; điều kiện về giáo viên mà mỗi chủ đề dạy học, tích hợp được đưa bổ sung vào kế hoạch dạy học của 1 môn học nào đó do nhà trường quyết định. Khuyến khích các chủ đề dạy học, tích hợp với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự thực tế của thành phố. 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tiết học ngoài nhà trường theo các chủ đề dạy học do Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai và các kế hoạch dạy học do các tổ chuyên môn xây dựng. 
4. Tổ chức thực hiện
+ Hiệu trưởng các trung học THCS, THPT xây dựng Kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.
+ Các tổ/nhóm chuyên môn đề xuất nội dung dạy học và kế hoạch dạy học/phân phối chương trình các môn học và kế hoạch hoạt động giáo dục chung của nhà trường; hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân theo các hướng dẫn trên.
+ Nhà trường tổng hợp, hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, đồng thời xác định các biện pháp cần thiết để thực hiện kế hoạch.
Các trường trung học có thể linh hoạt trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục. Bước đầu, có thể tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục ở một khối lớp, một môn học, một chương, một chủ đề (không nhất thiết phải bắt đầu từ lớp đầu cấp, không bắt buộc phải thực hiện cho toàn đơn vị) nhưng phải khoa học, hợp lý, thống nhất với kế hoạch chung của đơn vị.
5. Về việc thực hiện số tiết giảng dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục Trung học trong kế hoạch giáo dục
Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS, THPT số tiết quy định của hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần.
Để thuận tiện cho các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vừa thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý nhà trường, vừa trực tiếp tham gia giảng dạy, việc phân công giảng dạy cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường. Nội dung giảng dạy có thể:

+ Tham gia dạy học trên lớp theo đúng chuyên môn được đào tạo (các môn học/chủ đề tự chọn).

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể đảm nhiệm dạy trọn vẹn theo chương trình môn học hoặc dạy thay giáo viên đi học, nghỉ ốm, thai sản, dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sao cho đảm bảo tổng số tiết dạy quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đúng theo quy định hiện hành. Từ việc tham gia giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, lãnh đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện hướng dẫn các trường THCS xây dựng kế hoạch giáo dục và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các trường THPT báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng GDTrH) bằng văn bản và gửi kèm file qua địa chỉ email phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn trước ngày 22/8/2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa rõ cần phản ánh về Sở GDĐT (phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./.
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